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PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ.
1- Lý do và tính cấp thiết.

TDTT là một bộ phận quan trọng của nền giáo dục XHCN Việt Nam, nhằm phát hiện thế hệ trẻ một cách toàn diện, cân đối, có tri thức đạo đức và hoàn thiện thể chất. Sức khoẻ của con người sẽ làm nên sức khoẻ của cộng đồng và của nhân dân. Cùng với sự phát triển của toàn xã hội, đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải đào tạo những con người phát triển toàn diện về “văn, thể, mỹ”. Không chỉ được trang bị những kiến thức về văn hóa mà các em học sinh cần phải có sức khỏe tốt để học tập và lao động phục vụ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nước ta đang trên con đường Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Hội phập và phát triển, chúng ta cần tầng lớp thanh niên có đủ sức khoẻ để hoàn thành mọi công việc được giao.
Thường xuyên luyện tập TDTT nâng cao sức khỏe là một mặt quan trọng trong việc giáo dục con người toàn diện. Trường THPT Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội nói  riêng cũng như các trường học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung cần luôn trú trọng đến việc phát triển phong trào rèn luyện thể chất nhằm nâng cao thể lực cho học sinh, thế hệ tương lai của đất nước.

Môn học GDTC ở các trường phổ thông có rất nhiều nội dung như  chạy ngắn, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, đá cầu, cầu lông… để học tốt các nội dung này, những giáo viên tâm huyết tìm tòi, vận dụng nhiều phương pháp khác nhau như quan sát tranh ảnh, động tác mẫu, rèn thể lực, phân tích giảng giải, so sánh…với mục đích giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật và nâng cao thành tích. Tuy nhiên ở những nội dung đơn giản thì các em dễ tiếp thu, còn ở những nội dung khó như kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”,thì các em rất khó hình dung động tác, từ đó thực hiện kỹ thuật bị hạn chế. Nhiều em ban đầu không dám nhảy vì cảm giác sợ hãi, e ngại hoặc khi đã cố gắng nhảy thì lại sai kỹ thuật hoặc thành tích không cao.
Giải pháp của tôi là sử dụng các động tác bổ trợ để dần hình thành kỹ thuật từ đó giúp nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”. Tôi coi đó là phương pháp rất tốt để giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kỹ thuật và nâng cao thành tích.
 Nghiên cứu này được tiến hành trên 2 nhóm học sinh tương đương.

    Cụ thể: Lớp 11A1 – Nhóm đối chứng.

                 Lớp 11A2 – Nhóm thực nghiệm.

Cả 2 lớp trên đều là học sinh của trường THPT Sóc Sơn thành phố Hà Nội.
Nhóm thực nghiệm được áp dụng giải pháp thay thế từ tiết 41 đến tiết 48 ( Theo PPCT – TD lớp 11).

 Kết quả đã cho thấy việc tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng hình thành kỹ thuật và nâng cao thành tích của học sinh.Từ đó khẳng định rằng việc sử dụng có hiệu quả các bài tập bổ trợ sẽ giúp học sinh lớp 10 trường THPT Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội dễ dàng tiếp thu kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”. 
2- Giới thiệu.
 Nội dung giáo dục thể chất lớp 11 – Kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng” là một bài khó, nhưng nếu giáo viên trú trọng việc sử dụng các bài tập bổ trợ để rèn luyện cho học sinh các động tác từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ từng bộ phận đơn lẻ đến hoàn thiện động tác sẽ giúp học sinh dễ dàng hình dung ra kỹ thuật, từ đó từng bước hoàn thiện động tác và nâng cao thành tích.
Qua những lần quan sát, dự giờ, tôi đã nhận thấy các giáo viên chủ yếu sử dụng các biện pháp như: Làm mẫu, phân tích giảng giải, quan sát tranh vẽ, so sánh. 
Việc sử dụng các bài tập bổ trợ cũng có nhưng còn rất sơ sài, hạn chế. Sau đó cho học sinh tiếp xúc ngay với xà và thực hiện hoàn thiện kỹ thuật, Hậu quả là rất nhiều học sinh không thực hiện được kỹ thuật, dẫn đến việc giáo viên phải mất rất nhiều thời gian để sửa sai mà kết quả lại không được như mông muốn.

Để khắc phục hiện trạng trên, đề tài tôi nghiên cứu là trú trọng việc sử dụng các bài tập bổ trợ, luyện tập từ dễ đến khó, giúp học sinh dễ tiếp thu và từng bước hoàn thiện kỹ thuật. Sau khi đã hoàn thành được kỹ thuật rồi thì các em thường nhớ rất lâu, việc sửa sai sau này của giáo viên chỉ còn là cá biệt, không mất nhiều thời gian.

* GIẢI PHÁP THAY THẾ.
  Đã có nhiều báo cáo kinh nghiệm và các đề tài nghiên cứu khoa học của các giáo viên thuộc khối THPT trên toàn quốc đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên không có tài liệu nào đi sâu nghiên cứu cụ thể tác dụng của các động tác bổ trợ trong việc hình thành kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”.

Sau nhiều năm trăn trở, đến nay tôi muốn có một nghiên cứu cụ thể hơn, đồng thời đánh giá chính xác về tác dụng của các động tác bổ trơ đối với việc hình thành kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”. Từ đó giúp các em tự tin vào bản thân, phát huy lòng dũng cảm, say mê tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe.
* VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
Việc trú trọng luyện tập các bài tập bổ trợ có giúp các em học sinh nhanh chóng tiếp thu kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”.
* GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU.
Trú trọng việc luyện tập các bài tập bổ trợ sẽ giúp các em học sinh lớp 11 trường THPT Sóc Sơn nhanh chóng nắm vững kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”.

3 – Phương pháp nghiên cứu
  a. Khách thể nghiên cứu.
 Tôi đã chọn  trường THPT Sóc Sơn Thành Phố Hà Nội làm điểm nghiên cứu vì đây là nơi tôi đang công tác, có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc điều tra nghiên cứu của tôi. Các đồng chí trong Ban giám hiệu, các thầy cô đồng nghiệp cùng các em học sinh tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoành thành nhiệm vụ.
* Giáo viên.

Cả 2 lớp tham gia thực nghiệm và đối chứng lần này đều do tôi trực tiếp lên lớp hướng dẫn, vì vậy trách nhiệm, sự nhiệt tình… của tôi dành cho 2 lớp là hoàn toàn như nhau.

* Học sinh.

  Học sinh của 2 lớp tham gia nghiên cứu cùng có nhiều điểm tương đồng về độ tuổi, giới tính, thể lực, ý thức học tập, các em đều rất tự giác, tích cực tập luyện.

                                                                 Bảng 1.

Sĩ số, giới tính, dân tộc, thể trạng sức khỏe của học sinh 2 lớp tham gia nghiên cứu.

	
	Sĩ số
	Nam
	Nữ
	Dân tộc
	Chiều cao

Trung bình
	Cân nặng

Trung bình

	Lớp 11A1
	45
	28
	17
	Kinh
	1m63
	49,5kg

	Lớp 11A2
	45
	29
	16
	Kinh
	1m62
	49,0kg


                                          PHẦN II – NỘI DUNG
1-Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.

Nhằm nâng cao thành tích và kỹ thuật môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng, ở lứa tuổi học sinh lớp 10 và 11 cơ thể đang phát triển tương đối hoàn chỉnh, chức năng sinh lí tương đối ổn định, khả năng hoạt động của các cơ quan được nâng cao hơn, hệ xương đang bước vào giai đoạn đầu trong sự phát triển hệ cơ bắp đang phát triển nhanh, hệ tuần hoàn đang phát triển và hoàn thiện, hệ thần kinh đang phát triển và hoàn thiện. Để có được thành tích tốt phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, các như yếu tố tâm lý, thời gian thực hiện giai đoạn giậm nhảy, giai đoạn trên không kết hợp xoay gót và đó là những yếu tố quan trọng quyết định đến thành tích.  

Với môn nhảy cao nằm nghiêng nói riêng và môn nhảy cao nói chung thì thành tích phụ thuộc vào sức mạnh và mức độ hoàn thiện kỹ thuật của học sinh.
2- Thực trạng vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm.
Qua nhiều năm nghiên cứu sách báo, giáo trình và giảng dạy tại trường và đưa học sinh đi thi đấu, tôi nhận thấy nhảy cao kiểu nằm nghiêng là môn học tương đối khó, hơn nữa thành tích môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng này không cao so với các kỹ thuật nhảy cao  khác như nhảy cao úp bụng và lưng qua xà, môn này thường học sinh không áp dụng trong thi đấu. Trong môn nhảy cao nằm nghiêng thường các em chưa nắm vững nguyên lý kĩ thuật của động tác, chưa phát hiện được nguyên nhân nào dẫn đến việc không thực hiện đúng kỹ thuật, vì không hiểu được dẫn đến các em thực hiện sai rất nhiều. Chính vì điều đó mà tôi đã mạnh giạn nghiên cứu và tìm ra những nguyên nhân dẫn đến sai lầm trong nhảy cao nằm nghiêng, với mong muốn các em thực hiện được kĩ thuật và nâng cao thành tích trong môn nhảy cao nằm nghiêng này.
3-Qúa trình nghiên cứu.
Tôi chọn ngẫu nhiên mỗi lớp 45 hoc sinh. 

                                   Trong đó: Lớp 11A1 là nhóm đối chứng.

                                                    Lớp 11A2 là nhóm thực nghiệm.

Trước khi tác động tôi đã sử dụng bài kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”
( Đã học ở lớp 10) để so sánh thành tích vì vậy tôi đã sử dụng phép kiểm chứng T – test để nhằm mục đích kiểm chứng sự chênh lệch của 2 nhóm trước khi tác động.

KẾT QUẢ.

Bảng 2.

Kiểm chứng để xác định nhóm tương đương.

	[image: image17.png]


             Đánh Giá

Đối Tượng
	          Đạt(tỷ lệ %)
	      Chưa Đạt(tỷ lệ %)

	    Nhóm đối chứng
	                 76
	                24

	   Nhóm thực nghiệm
	73
	27


Từ bảng trên ta thấy chênh lệch tỷ lệ giữa Đạt và Chưa đạt của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm là không lớn, cả 2 nhóm được coi là tương đương nhau.

Bảng 3.

Thiết kế nghiên cứu.

	Nhóm
	Kiểm tra trước tác động
	Tác động
	Kiểm tra sau tác động

	Nhóm lớp đối chứng
	01
	Không trú trọng sử dụng các bài tập bổ trợ trong giảng dạy kỹ thuật nhảy cao

 kiểu “ Nằm nghiêng”
	03

	Nhóm lớp thực nghiệm
	02
	Đặc biệt trú trọng sử dụng nhiều bài tập bổ trợ trong giảng dạy kỹ thuật nhảy cao

 kiểu “ Nằm nghiêng”
	04


Trong thiết kế này tôi đã sử dụng phép kiểm chứng T – test độc lập.

a.QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU.

* Chuẩn bị của giáo viên.

  Lớp đối chứng 11A1: Giáo viên soạn giảng nội dung nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng” theo cách thông thường, tức là không trú trọng tập luyện động tác bổ trợ.

 Lớp thực nghiệm 11A2: Giáo viên thiết kế nội dung nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng” theo phương pháp thực nghiệm mới, tức là rất trú trọng việc tập luyện các động tác bổ trợ, đồng thời tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp.

* Tiến hành thực nghiệm.
Thực nghiệm vẫn được tiến hành theo đúng thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường từ ngày 04/02/2017 đến ngày 25/02/2017 để đảm bảo khách quan.

b.CÁC BÀI TẬP BỔ TRỢ:

· Bài tập 1 : Thực hiện kĩ thuật với xà lệch (đầu cao đầu thấp).
· Bài tập 2 : Chạy vuông góc với xà giậm nhảy chân lăng duỗi qua xà(nhảy lò cò qua xà).
· Bài tập 3 : Chạy 3- 5 bước đà cuối giậm nhảy không qua xà. Học sinh chạy đà 5-7 bước(xác định lại bước đầu tiên trong ba bước đà cuối rồi từ đó đo lại đà) sau đó thực hiện tốc độ chạy đà và giậm nhảy không qua xà, thực hiện làm nhiều lần.
· Bài tập 4 : Đi,chạy chậm 3 hoặc 5 bước giậm nhảy đá lăng vào vật chuẩn trên cao.
· Bài tập 5 : Tại chỗ mô phỏng động tác chân giậm qua xà chân lăng qua xà.
· Bài tập 6 : Đứng tại chỗ tay bám vào vật chuẩn tập đánh tay đá chân lăng.
    -      Bài tập 7 : Tại chỗ (1 bước giậm) lấy mũi chân giậm nhảy  làm trụ, tay cùng     với chân lăng cầm vào vật treo trên cao(vừa tầm với) đá chân lăng kết hợp lật hông, xoay vai, xoay gót chân và xoay mặt về hướng ngược lại với hướng đá lăng.

    -     Bài tập 8: Treo một vật trên cao(1m25 – 1m50) cùng với hướng chạy đà, yêu cầu người tập giậm nhảy - đá chân lăng qua xà với mức xà (70cm – 90cm), thân người nằm nghiêng, chân lăng đạp vào vật và song song với mặt đất (má ngoài chân lăng tiếp xúc vào vật).
    -     Bài tập 9 : Cho học sinh tập giậm nhảy bằng chân giậm từ 1 - 3 bước xuống hố cát sâu khoảng 40cm, với góc độ chạy đà là từ 300 – 400, yêu cầu tiếp đất bằng chân giậm nhảy. 

   -      Bài tập 10 : Đứng trên bục có độ cao 80cm - 1m, để cơ thể rơi tự do, yêu cầu khi tiếp chân giậm nhảy vào đệm thì phải khụy gối, chống hai tay xuống đất, chân không giậm nhảy co tự nhiên.

· Bài tập 11 : Luyện tập sức mạnh bật nhảy của cổ chân bằng cách bật nhảy lên bậc thềm cao từ 30 – 40cm trong các giờ học, kết hợp với đánh tay từ dưới lên trên theo chiều dọc của cơ thể.
· Bài tập 12 : Lò cò bằng chân giậm .
                                                                    Bảng 4.

         Thời gian thực nghiệm.
	Thứ

Ngày
	Môn

Lớp
	Tiết học theo
PPCT
	Nội dung học.

	Thứ 7
04/02/2017
	TD

11A2
	41
	- Đá cầu: Ôn di chuyển, tâng búng cầu,                     chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ.

 Học đi 1 bước, đá lăng, xoay mũi chân lăng.

         Đà 1 bước, giậm nhảy, đá lăng.

Tập các bài tập :2,3,4,5(như trên).

	Thứ 7
04/02/2017
	TD

11A2
	42
	- Nhảy cao: Ôn đứng tại chỗ đá lăng, xoay mũi chân lăng. Đà một bước, giậm nhảy, đá lăng.
Học giai đoạn trên không, mô phỏng động tác qua xà.

Tập các bài tập 2,5,7,12(như trên).

- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

	Thứ 7
11/02/2017
	TD

11A2
	43
	- Đá  cầu: Ôn di chuyển, tâng búng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Đấu tập.
- Nhảy cao: Phối hợp 3 giai đoạn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không.
Bài tập 1,2,4,9(như trên).

 Học một số điều luật nhảy cao. 

	Thứ 7
11/02/2017
	TD

11A2
	44
	- Nhảy cao: Phối hợp 3 giai đoạn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không.
Bài tập : 1,3,7,11(như trên).

 Học một số điều luật nhảy cao.
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

	Thứ 7
18/02/2017
	TD

11A2
	45
	- Nhảy cao: Ôn một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân.
 Học kỹ thuật giai đoạn tiếp đất.
Bài tập : 1,5,11(như trên).

- Đá cầu: Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân.
 Đấu tập.

	Thứ 7
18/02/2017
	TD

11A2
	46
	- Nhảy cao: Ôn một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân. Hoàn thiện kỹ thuật,nâng cao thành tích.
Bài tập : 6,9,10,12(như trên).

- Đá cầu: Ôn một số kỹ thuật và đấu tập, học một số chiến thuật.

	Thứ 7
25/02/2017
	TD

11A2
	47
	-Nhảy cao:hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích kĩ thuật nhẩy cao kiểu “nằm nghiêng”.
Bài tập : 6,9,11(như trên).
- Đá cầu: Ôn một số kỹ thuật và đấu tập, học một số chiến thuật.

	Thứ 7

25/02/2017
	TD

11A2
	48
	Nhảy cao:hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích kĩ thuật nhẩy cao kiểu “nằm nghiêng”.

Bài tập : 6,9,12(như trên).
- Đá cầu: Ôn một số kỹ thuật và đấu tập, học một số chiến thuật luật đá cầu.


c. ĐO LƯỜNG  vµ thu thËp d÷  liÖu. 

  Trước khi tác động tôi đã tiến hành một bài kiểm tra 45 phút. Nội dung kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”( các em đã học năm lớp 10), theo thang điểm chung do bộ GD và ĐT ban hành.
- Đạt : Học sinh thực hiện tương đối đúng kĩ thuật và thành tích đạt nữ(1m) nam (1,2m).

- Chưa Đạt : Học sinh chưa thực hiện được kĩ thuật trên không,tiếp đất hoặc thành tích chưa đạt nữ(1m) nam (1,2m)..
* Tiến hành kiểm tra và chấm bài.

    Sau khi thực nghiệm, tôi đã tiến hành kiểm tra bài 45 phút, nội dung kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”( Điểm kiểm tra này nằm ở phần phụ lục), theo thang điểm trên.

d. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ.
Bảng 5.

Sau tác động  kết quả như sau.
	             Đánh Giá

Đối Tượng
	          Đạt(tỷ lệ %)
	      Chưa Đạt(tỷ lệ %)

	    Nhóm đối chứng
	                 82
	                18

	   Nhóm thực nghiệm
	96
	4


Tổng hợp bảng  2 và 5 ta được bảng 6

	                   Đánh giá
Đối tượng
	Tỷ lệ % Đạt
	Tỷ lệ % Chưa Đạt

	
	Trước TĐ
	Sau TĐ
	Trước TĐ
	Sau TĐ

	Nhóm đối chứng
	76
	82
	24
	18

	Nhóm thực nghiệm
	73
	96
	27
	4


Ta tổng hợp thành biểu đồ như sau

Biểu đồ 1: so sánh tỷ lệ Đạt giữa 2 nhóm trước và sau tác động
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Biểu đồ 2: so sánh tỷ lệ chưa Đạt giữa 2 nhóm trước và sau tác động
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Nhìn vào 2 biểu đồ so sánh đã khẳng định: Trước tác động cả 2 nhóm đối tượng nghiên cứu có kết quả là tương đương nhau. Sau thực nghiệm, qua kiểm chứng chênh lệch giữa 2 nhóm là lớn.tỷ lệ học sinh đạt ở nhóm thực nghiêm tăng lên nhiều,còn nhóm đối chứng tăng không đáng kể.

Kết quả đó hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên mà có, mà đó chính là nhờ tác động cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc trú trọng sử dụng các bài tập bổ trợ trong giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng” là rất lớn.

Giả thuyết của đề tài là: “ Tác dụng của các bài tập bổ trợ đối với việc hình thành kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng” đã được kiểm chứng.

* Hạn chế.

 Khi nghiên cứu về tác dụng của các bài tập bổ trợ đối với việc hình thành kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng” tôi nhận thấy đây là một phương pháp rất có hiệu quả, tuy nhiên nó cũng đòi hỏi nhà trường cần phải có sân tập riêng biệt, đủ rộng để không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khác, người giáo viên phải có tâm huyết và hiểu biết rõ tác dụng của các bài tập bổ trợ đối với việc hình thành kỹ thuật và nâng cao thành tích nhảy cao của học sinh.

PHẦN III -  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

1- KẾT LUẬN.

Trong giảng dạy kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”, nếu giáo viên trú trọng việc luyện tập các động tác bổ trợ sẽ chắc chắn giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật và nâng cao được thành tích.

      2- KIẾN NGHỊ.
 - Đối với lãnh đạo: Trước tiên cần quan tâm đến việc nâng cấp sân tập luyện TDTT, đảm bảo cho thầy và trò có đầy đủ đồ dùng , dụng cụ tập luyện. Thực hiện  đầy đủ mọi chế độ chính sách đặc thù đối với giáo viên Thể dục theo quy định của nhà nước, kịp thời động viên đội ngũ giáo viên Thể dục khi huấn luyện đội tuyển hoặc đưa đoàn học sinh của trường tham dự Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

 - Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên dự giờ, thăm lớp đồng nghiệp, nhận xét, góp ý, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu kiến thức qua sách báo, internet… 

Từ kết quả của đề tài này, tôi rất mong các bạn đồng nghiệp xa gần quan tâm góp ý, phê bình, nhận xét để đề tài có thể nhanh chóng được ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”, góp phần rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho học sinh.

 PHẦN  IV - TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

        Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà nội – 2011.

2. Đo lường thể thao.

        PGS – PTS Dương Nghiệp Chí – Hà nội – 1991.

3. Đo lường thể thao. 
        Dành cho các khóa sau Đại học – GS lê Văn Lẫm.

4. Phương pháp toán thống kê trong TDTT.

        Nguyễn Đức Văn – NXB TDTT 1987.

5. Sách giáo viên môn Thể dục lớp 10, 11, 12.

        Nhà suất bản giáo dục – 2008.

6. Tài liệu phân phối chương trình.

        Sở GD và ĐT thành phố Hà nội.

PHẦN V - PHỤ LỤC.

1. GIÁO ÁN.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN.

                              TIẾT 41
ĐÁ CẦU: 

· Ôn: Kỹ thuật di chuyển, tâng búng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân. 

NHẢY CAO:

· Ôn: Một số động tác bộ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”

· Học: Đi một bước đà – đá lăng, xoay mũi bàn chân lăng.

        Chạy một bước – giận nhảy - đá lăng, xoay mũi bàn chân. 

A. MỤC TIÊU – YÊU CẦU.    

1. Mục tiêu.

a. Nhận thức.

· Học sinh hiểu rõ kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật tâng búng cầu, kỹ thuật chuyền cầu băng mu bàn chân.

· Hiểu được tác dụng của các bài tập bổ trợ đối với việc học kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”.

· Nắm được kỹ thuật một bước đà – đá lăng, xoay mũi bàn chân lăng. Kỹ thuật chạy đà 1 bước – giậm nhảy, đá lăng, xoay mũi chân lăng.

b. Kỹ năng. 

· Thực hiện được kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật tâng búng cầu, kỹ thuật chuyền cầu băng mu bàn chân.

· Thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật một bước đà – đá lăng, xoay mũi bàn chân lăng. Kỹ thuật chạy đà 1 bước – giậm nhảy, đá lăng, xoay mũi chân lăng.

2. Yêu cầu.

· Học sinh có thái độ nghiêm túc, tự giác, nỗ lực tập luyện.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.

1. Địa điểm.


Tập luyện tại sân trường THPT Sóc Sơn. Thành phố Hà nội.

2. Phương tiện.


Bộ cột, đệm, xà nhảy cao(2 bộ), tranh vẽ kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”.

              Bộ cột, lưới đá cầu(2 bộ), cầu đá 1 quả/ học sinh.

C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY.


	NỘI DUNG
	ĐL
	PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC

	A. PHẦN MỞ ĐẦU.

1. Ổ định tổ chức lớp.

2. Khởi động.

a. Khởi động chung.

- Bài thể dục phát triển chung(6ĐT)

- Xoay kỹ các khớp vận động.
( Khớp cổ chân,cổ tay, khớp vai, khớp gối ). [image: image3.jpg]



- Ép dẻo ngang – dọc,    trước – sau.

[image: image4.jpg]



b. Khởi động chuyên môn.

- Chạy bước nhỏ.

                              [image: image5.jpg]



- Chạy nâng cao gối.
                 [image: image6.jpg]i




- Chạy đá lăng sau(Gót chạm mông)

                [image: image7.jpg]s




	6’ - 8’

2Lx8N

2Lx8N

2Lx8N

2Lx15’

2Lx15’

2Lx15’
	 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

   * GV

     Đội hình nhận lớp.

- Lớp trưởng: Tập hợp lớp, báo cáo sĩ số, trang phục nhanh chóng, chính xác.

- GV: Nhận lớp, kiểm tra tình hình lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu của giờ học to, rõ, ngắn gọn.

         *      *      *      *      *      *      *      *

*      *      *      *      *      *      *     

                   *GV

Đội hình khởi động chung và chuyên môn.

- GV hướng đẫn và cho cả lớp cùng thực hiện theo nhịp hô chung.

- HS chủ động, tích cực khởi động theo nhịp hô của giáo viên, đảm bảo đúng động tác và đủ số lần quy định, phòng tránh chấn thương.

	B. PHẦN CƠ BẢN.

1. Nhảy cao.

a. Một số động tác bổ trợ.

- Tại chỗ đá lăng chân lăng.       [image: image8.jpg]



- Đi một bước – đá lăng. [image: image9.jpg]



- Ngồi xuống - đứng lên tại chỗ.

(Nam 15 nhịp, Nữ 10 nhịp).
               [image: image10.jpg]



b. Học  mới.

- Đi một bước đà – đá lăng, xoay mũi chân lăng.

- Đà 1 bước –giậm nhảy - đá lăng, xoay mũi chân lăng.

· Bài tập bổ trợ : 
Bài tập  : Chạy vuông góc 
với xà giậm nhảy chân lăng duỗi qua xà(nhảy lò cò qua xà).

Bài tập  : Chạy 3- 5 bước đà cuối giậm nhảy không qua xà. Học sinh chạy đà 5-7 bước(xác định lại bước đầu tiên trong ba bước đà cuối rồi từ đó đo lại đà) sau đó thực hiện tốc độ chạy đà và giậm nhảy không qua xà, thực hiện làm nhiều lần.
Bài tập : Đi,chạy chậm 3 hoặc 5 bước giậm nhảy đá lăng vào vật chuẩn trên cao.
Bài tập  : Tại chỗ mô phỏng động tác chân giậm qua xà chân lăng qua xà.
c. Củng cố.

- GV mời 2 học sinh lên thực hiện kỹ thuật đà 1 bước – giậm nhảy – đá lăng, xoay mũi chân lăng.

- Cả lớp cùng chú ý quan sát, nhận xét, rút kinh nghiệm.

2. Đá cầu.

a. Ôn luyện.

- Di chuyển.

Trong đá cầu thường có 3 cách di chuyển, đó là:

                     Di chuyển ngang.

                     Di chuyển chéo.

                     Di chuyển lùi.

- Tâng búng cầu.

Thường sử dụng trong phòng thủ để đỡ những quả cầu rơi xa cơ thể và sát mặt đất…

Tư thế cơ bản: Đứng chân trước, chân sau…

Động tác: Khi xác định được điểm rơi của cầu…

- Chuyền cầu bằng mu bàn chân.

Tư thế cơ bản: Đứng chân trước, chân sau…

Động tác: Khi chuyền cầu, trọng tâm cơ thể chuyển về trước, chân sau lăng ra trước duỗi mũi bàn chân để mu bàn chân tiếp xúc với cầu…

b. Củng cố.

- GV mời 2 học sinh lên trước lớp thực hiện kỹ thuật tâng búng cầu và kỹ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Cả lớp cùng chú ý quan sát, nhận xét, rút kinh nghiệm. 
	30 - 32’

2Lx8N

3L-5L

1L

6L-8L

6L-8L

1L-2L

3L-5L

3L-5L

3L-5L

3L-5L

3-5L

1L-2L

1L-2L
	*       *      *      *      *       *      *

    *       *      *      *      *       *      *

*GV
Đội hình ôn luyện và học mới

một số động tác bổ trợ nhảy cao.

- GV làm mẫu động tác từ 1 – 2 lần.

- HS chú ý quan sát và lĩnh hội.

- Ôn luyện. Theo các phương pháp đồng loạt, phân nhóm, dòng chảy.

- Sửa sai động tác.

[image: image11.jpg]



Một bước đà , giậm nhảy,

 xoay mũi chân lăng
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Đà một bước – giậm nhảy – đá lăng.
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          a                    b                       c
Các cách di chuyển trong đá cầu.

a. Di chuyển ngang.

b. Di chuyển chéo.

c. Di chuyển lùi.  
   [image: image15.jpg]g |
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Tâng búng cầu.

           [image: image16.jpg]



          Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- GV nêu rõ mục đích của kỹ thuật, làm mẫu động tác, cho học sinh quan sát tranh vẽ.
- Cả lớp cùng chú ý quan sát và lĩnh hội.
- Luyện tập.
- Sửa sai.


	C. PHẦN KẾT THÚC.
1. Thả lỏng.

- GV hướng dẫn cả lớp cùng thực hiện một số động tác thả lỏng thư giãn cơ, khớp, kết hợp hít thở sâu để cơ thể nhanh chóng bình phục.

2. Nhận xét.

- GV nhận xét rõ ưu điển của giờ học, tuyên dương những học sinh tập luyện tích cực, và những tồn tại cần khắc phục cho giờ học sau…

3. Kết thúc.

- Giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà ôn luyện.

- Xuống lớp.
	4’ – 5’
2Lx8N
	· *      *      *      *      *       *      

    *       *      *      *      *      *      *

                               *GV
             Đội hình thả lỏng, hồi phục.

- GV hướng dẫn và hô cho cả lớp cùng thực hiện một số động tác thả lỏng, hồi phục.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*GV

Đội hình nhận xét, giao nhiệm vụ về nhà và kết thúc giờ học.




D. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM:…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
2. BẢNG ĐIỂM.

NHÓM THỰC NGHIỆM( LỚP 11A2)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM
 KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM
	ĐIỂM
 KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM

	1
	HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH
	CĐ
	Đ

	2
	HOÀNG TUẤN ANH
	Đ
	Đ

	3
	NGÔ SỸ ANH
	CĐ
	Đ

	4
	NGUYỄN HOÀNG ANH
	CĐ
	Đ

	5
	NGUYỄN THỊ MAI ANH
	Đ
	Đ

	6
	VŨ HOÀNG ĐỨC ANH
	Đ
	Đ

	7
	HOÀNG GIA BẢO
	Đ
	Đ

	8
	ĐINH ĐẮC CẢNH
	Đ
	Đ

	9
	NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU
	CĐ
	Đ

	10
	VŨ THỊ NGỌC DIỆP
	Đ
	Đ

	11
	HOÀNG VĂN ĐẠT
	Đ
	Đ

	12
	LƯƠNG HỮU ĐẠT
	Đ
	Đ

	13
	NGUYỄN TIẾN ĐẠT
	Đ
	Đ

	14
	NGUYỄN HOÀNG VIỆT HÀ
	Đ
	Đ

	15
	HOÀNG THỊ THU HUYỀN
	Đ
	Đ

	16
	NGUYỄN HOÀNG HIỆP
	CĐ
	Đ

	17
	BÙI NGUYỄN HUY HOÀNG
	Đ
	Đ

	18
	ĐINH XUÂN HUY
	Đ
	Đ

	19
	HOÀNG QUỐC HUY
	Đ
	Đ

	20
	ĐẶNG THỊ THU HUYỀN
	Đ
	Đ

	21
	HOÀNG THỊ THANH HUYỀN
	CĐ
	Đ

	22
	NGUYỄN VIỆT HƯNG
	CĐ
	CĐ

	23
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	Đ
	Đ

	24
	LÊ DUY KHÁNH
	Đ
	Đ

	25
	HOÀNG GIA KIÊN
	CĐ
	Đ

	26
	MAI HƯƠNG LINH
	Đ
	Đ

	27
	NGUYỄN THỊ THẢO LINH
	Đ
	Đ

	28
	PHẠM NGỌC LINH
	Đ
	Đ

	29
	VŨ THỊ DIỆU LINH
	Đ
	Đ

	30
	NGUYỄN KHÁNH LY
	Đ
	Đ

	31
	NGUYỄN THỊ THÚY MAI
	Đ
	Đ

	32
	ĐÀO HUYỀN MY
	Đ
	Đ

	33
	PHẠM PHƯƠNG NAM
	CĐ
	Đ

	34
	TRẦN THỊ THÚY NGÂN
	Đ
	Đ

	35
	HOÀNH THỊ HỒNG NGỌC
	CĐ
	Đ

	36
	HOÀNG THỊ MINH NGỌC
	Đ
	Đ

	37
	NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
	Đ
	Đ

	38
	BÙI THỊ PHƯƠNG
	Đ
	Đ

	39
	ĐỖ THANH PHƯƠNG
	Đ
	Đ

	40
	HOÀNG THỊ LỆ QUYÊN
	Đ
	Đ

	41
	TẠ KIM SƠN
	Đ
	Đ

	42
	HOÀNG VĂN THÀNH
	Đ
	Đ

	43
	ĐINH PHƯƠNG THẢO
	Đ
	Đ

	44
	ĐINH THỊ HOÀI THU
	CĐ
	CĐ

	45
	ĐỖ THỊ THU THỦY
	Đ
	Đ


NHÓM ĐỐI CHỨNG( LỚP 11A1)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM
 KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM
	ĐIỂM
 KIỂM TRA SAU 
THỰC NGHIỆM

	1
	BÙI THỊ MINH ANH
	Đ
	Đ

	2
	ĐINH THỊ NGỌC ANH
	Đ
	Đ

	3
	ĐỒNG THỊ THU ANH
	Đ
	Đ

	4
	HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH
	Đ
	Đ

	5
	KHÚC HOÀNG ANH
	Đ
	Đ

	6
	LÊ THỊ VÂN ANH
	Đ
	Đ

	7
	NGUYỄN VIỆT ANH
	Đ
	Đ

	8
	TRẦN VĂN PHƯƠNG ANH
	CĐ
	Đ

	9
	VŨ THỊ CHÂU ANH
	Đ
	Đ

	10
	LƯU THỊ NGỌC ÁNH
	Đ
	Đ

	11
	HOÀNG THỊ HỒNG CẨM
	CĐ
	CĐ

	12
	NGUYỄN THỊ KIM CHI
	Đ
	Đ

	13
	LÊ TRUNG CHÍNH
	Đ
	                Đ

	14
	PHẠM THỊ NGỌC DIỆP
	CĐ
	Đ

	15
	LƯU ĐỨC DUY
	CĐ
	CĐ

	16
	ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG
	Đ
	Đ

	17
	LƯU ĐÌNH ĐỨC
	Đ
	Đ

	18
	NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG
	Đ
	Đ

	19
	NGUYỄN NAM GIANG
	Đ
	Đ

	20
	PHẠM THỊ THU HIỀN
	Đ
	CĐ

	21
	NGÔ QUANG HIỆP
	CĐ
	CĐ

	22
	NGUYỄN PHỒN HUY
	Đ
	Đ

	23
	NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN
	CĐ
	CĐ

	24
	HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG
	Đ
	Đ

	25
	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
	Đ
	Đ

	26
	BÙI VĂN HƯỞNG
	Đ
	Đ

	27
	TRẦN HOÀNG KIÊN
	Đ
	Đ

	28
	ĐINH THỊ TÚ LINH
	Đ
	Đ

	29
	NGUYỄN THỊ DUY LINH
	Đ
	Đ

	30
	HOÀNG ĐẠI QUANG MINH
	CĐ
	Đ

	31
	HÀ HÀ MY
	Đ
	Đ

	32
	TRẦN HOÀNG NAM
	CĐ
	CĐ

	33
	HOÀNG AN NGUYÊN
	CĐ
	Đ

	34
	CAO THỊ THANH NHÀN
	Đ
	Đ

	35
	NGUYỄN HÀ NHI
	Đ
	Đ

	36
	NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
	Đ
	Đ

	37
	TRỊNH THU PHƯƠNG
	Đ
	Đ

	38
	HOÀNG MẠNH QUÂN
	CĐ
	CĐ

	39
	ĐẶNG HỒNG SƠN
	Đ
	Đ

	40
	HOÀNG THỊ THANH TÂM
	Đ
	Đ

	41
	LƯU NGỌC TÂN
	CĐ
	Đ

	42
	PHẠM QUỐC THÁI
	Đ
	Đ

	43
	ĐINH THỊ HUYỀN THẢO
	Đ
	Đ

	44
	TRẦN MINH THUẬN
	CĐ
	CĐ

	45
	LƯU THỊ ANH THƯ
	Đ
	Đ


                            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
                           -----------------------------------------------     

                 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
“LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ

 ĐỂ HÌNH THÀNH KỸ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH 
NHẢY CAO KIỂU “ NẰM NGHIÊNG” CHO HỌC SINH LỚP 11.”

Lĩnh vực/Môn : Thể Dục .

Cấp học : Trung Học Phổ Thông.

                                                         NĂM HỌC 2017
        MÃ SKKN
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XNK

		BẢNG LƯƠNG XNK THÁNG 12/2016

		Tỉnh		TT		Chi nhánh NH		Tài khoản		Mục tiêu		Họ tên		Quỹ lương		Lương bq		Ngày công								Lương thử việc		20% thu qua lương thử việc		100 lương		Lương chính		Phụ cấp		TT khác		Tổng lương		Xếp loại		Thành Tiền		Giảm trừ khác		Đồng phục		Cơm		Vi phạm nội quy		Quỹ TD		Tạm Ứng		KPCĐ		Quỹ tương thân tương ái		Còn lại		Ghi chú		NH		Phân tích biến động

																		TC		Công chính		Thử việc		Công thực tế

		Hà Nội		0				711AD3635135		Số 404 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, 
Tx. Sơn Tây - Hà Nội		Nguyễn Văn Thỉnh		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội						711A45130779		Số 26 Hàng Dầu, Q.Hoàn Kiếm 
- Hà Nội		Hoàng Văn Thành		9,000,000		4,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		4,000,000						4,000,000		A		4,000,000												700,000		2,000		18,000		3,280,000				CK

		Hà Nội						711AB3687132		Số 145 Thái Hà - Hà Nội		Trần Viết Huân		9,000,000		4,000,000				4				4.0		- 0		- 0		- 0		516,129						516,129		A		516,129																		516,129				CK

		Hà Nội						711AD3635056		Số 514 Nguyễn Trãi,
 Q. Thanh Xuân - Hà Nội		Hoàng Hồng Nam		9,000,000		4,000,000				2				2.0		- 0		- 0		- 0		258,065						258,065		A		258,065																		258,065				CK

		Hà Nội						711AD3278107		231 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội		Vừ Bá Bì		9,000,000		4,000,000				10				10.0		- 0		- 0		- 0		1,290,323						1,290,323		A		1,290,323								1,000,000										290,323				CK

		Hà Nội						711AA9363051		Số 199 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội		Nguyễn Xuân Vui		5,400,000		5,400,000				29.0				29.0		- 0		- 0		- 0		5,051,613						5,051,613		A		5,051,613												700,000		2,000		18,000		4,331,613				CK

		Hà Nội						711AD7108648		Số 507 Ngọc Hồi, TT Văn Điển, 
Thanh Trì - Hà Nội		Nguyễn Văn Sáu		8,500,000		4,500,000				11				11.0		- 0		- 0		- 0		1,596,774						1,596,774		A		1,596,774												700,000						896,774				CK

		Hà Nội		0				711AD2765822		ST Hoài Đức - Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi,
 Hoài Đức - Hà Nội		Nguyễn Xuân Khương		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD3134251		Số 199 Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm - Hà Nội		Nguyễn Văn Tĩnh		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội						711AD4612465		Số 47A-47B-49, TT Đông Anh, Đông Anh -- Hà Nội		Đinh Văn Dục		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội						711AD7634302		Số 498 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội		Cà Văn Kiên		9,000,000		5,000,000				2				2.0		- 0		- 0		- 0		322,581						322,581		A		322,581						100,000												222,581				CK

		Hà Nội		0		BIDV THANH DO		15110000103398		Số 92 - Quang Trung - Vân Đình - Ứng Hòa - HN		Nguyễn Ngọc Hà		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				TM

		Hà Nội		0				1007625733		207 - Lạc Long Quân - Hà Nội		Nguyễn Văn Hợi		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				SHB

		Hà Nội		0				711AB9320571		90 - Phan Đình Phùng - Đan Phượng - HN		Nguyễn Văn Hà		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5072238		377 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - HN		Lê Ngọc Thủy		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội						711AD5421043		26 Quang Trung - Hà Đông - HN		Hồ Nhật Phương		8,500,000		4,500,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		4,500,000						4,500,000		A		4,500,000												700,000		2,000		18,000		3,780,000				CK

		Hà Nội						711AB3687132		240 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội		Trần Viết Huân		5,400,000		5,400,000				3				3.0								522,581						522,581		A		522,581																		522,581				CK

		Hà Nội						711AB3775583		Ngã 3 - thị trấn Liên Quan - huyện Thạch Thất - Hà Nội		Nguyễn Văn An		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000		300,000				3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội				TECHCOMBANK THUONG TIN		19029595011018		ST 148 Trần Phú- TT Thường Tín - huyện Thường Tín- HN		Nguyễn Xuân Sơn		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				TM

		Hà Nội		0				711AD7634204		Siêu thị 277-279 Hồ Tùng Mậu		Hà Văn Thái		8,700,000		4,700,000				7.0				7.0		- 0		- 0		- 0		1,061,290						1,061,290		A		1,061,290				250,000		350,000				200,000								261,290				CK

		Hà Nội		0				711AD3190287		Số 67 khu C, Tổ 8, Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội		Đào Văn Long		6,000,000		3,000,000		31		31				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội						711AD3635162		Số 131 tổ 2, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội		Nguyễn Khắc Phương		5,400,000		3,000,000				3				3.0		- 0		- 0		- 0		290,323						290,323		A		290,323																		290,323				CK

		Hà Nội		0		DONGA BANK SON LOC SON TAY		0110145390		Xóm Hồ, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh (Ngã 3 Cổ Ngựa)		Phạm Việt Sơn		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				TM

		Hà Nội						711AD0422056		Số 68, tổ 3, Khu Xuân Hà - TT Xuân Mai, Chương Mỹ		Đỗ Công Phú		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				CK

														160,700,000		96,500,000		31		536		- 0		567		- 0		- 0		- 0		70,409,677		300,000		- 0		70,709,677		- 0		70,709,677		- 0		250,000		450,000		1,000,000		200,000		11,900,000		32,000		288,000		56,589,677

																																																												925,961,290



quỹ lương ca 14 là 4tr

Win7:
Ql ca 14

Win7:
mức lương ca 24

Win7:
mức lương ca ngày



VTT

		BẢNG LƯƠNG VTT THÁNG 12.2016

		Tỉnh		TT		CHI NHANH NGAN HANG		Tài khoản		Địa chỉ		Họ tên		Quỹ lương		Lương bq		TC		Công chính		Thử việc		Công thực tế		Lương thử việc		20% thu qua lương thử việc		100 lương		Lương chính		Phụ cấp		TT khác		Tổng lương		Xếp loại		Thành Tiền		Giảm trừ khác		Đồng phục		Cơm		Vi phạm nội quy		Quỹ TD		Tạm Ứng		KPCĐ		Quỹ 
tương
 thân
 tương
 ái		Còn lại		Ghi chú		TT		Note để Phân tích lương

		Hà Nội		0				711A52980582		Tòa nhà số 495 Quang Trung, Hà Đông		Lê Anh Tuấn		17,500,000		3,500,000				46				46.0		- 0		- 0		- 0		5,193,548		300,000				5,493,548		A		5,493,548												700,000		2,000		18,000		4,773,548				CK

		Hà Nội		0				711AB6797471		Trung Tâm Viettel Trung Sơn Trầm (111 Cầu CHì - Sơn Tây)		Nguyễn Xuân Tám		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000		300,000				3,300,000		A		3,300,000												700,000		2,000		18,000		2,580,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5071956		68 Lê Lợi, TT Vân Đình - CH Viettel Ứng hòa		Đỗ Thế Tạo		12,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0		AGRIBANK PHU XUYEN HA NOI		2213205237540		TT Phú Xuyên		Vũ Xuân Hải		6,000,000		3,000,000				34				34.0		- 0		- 0		- 0		3,290,323		300,000				3,590,323		A		3,590,323												700,000		2,000		18,000		2,870,323				AG

		Hà Nội		0		AGRIBANK PHU XUYEN		2213205245300		CH Phú Xuyên		Nguyễn Văn Minh		6,000,000		3,000,000				32				32.0		- 0		- 0		- 0		3,096,774						3,096,774		A		3,096,774												700,000		2,000		18,000		2,376,774				AG

		Hà Nội						711AD4930246		Số 36, Thị trấn Xuân Mai  (52 Xuân Mai)		Trần Văn Xuyến		6,000,000		3,000,000				21				21.0		- 0		- 0		- 0		2,032,258						2,032,258		A		2,032,258												700,000		2,000		18,000		1,312,258				CK

		Hà Nội		0				711AD5502833		Ngọc Hòa Chương Mỹ( 66 TT  Xuân Mai)		Bùi Văn Giang		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0		AGRIBANK HA NOI		1500216546187		CH Vietel - 43 Bắc Sơn - TT Chúc Sơn		Nguyễn Thanh Tùng		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000		300,000				3,300,000		A		3,300,000				500,000										2,000		18,000		2,780,000				AG

		Hà Nội		0				711AD7068842		đội 1 thạch thán quốc oai		Tạ Hồng Sơn		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				CK

		Hà Nội		0				711AD3134263		Số 12, Thị trấn Quốc Oai ( Số 10 - 12)		Bùi Xuân Thủy		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				CK

		Hà Nội		0				711AB7565215		Km17+200 QL 32, Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức ( TT Viettel Hoài Đức		Nguyễn Đình Phương		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A17300542		83 Trần Phú, Thường Tín		Nguyễn Văn Ba		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				CK

		Hà Nội		0				711AC8161193		Số 130, tổ 2, TT Kim Bài (Thanh Oai)		Nguyễn Việt Phong		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0		AGRIBANK MY DUC		2205205199130		TT+CH Viettel Mỹ Đức		Đỗ Văn Cương		10,800,000		2,700,000				42				42.0		- 0		- 0		- 0		3,658,065		300,000				3,958,065		A		3,958,065												700,000		2,000		18,000		3,238,065				AG

		Hà Nội		0				711AD5639031		TT Phùng Đan Phượng		Nguyễn Văn Thao		6,000,000		3,000,000				31				31		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A03007922		CH Viettel - 134 Tây Sơn Phùng Đan Phượng		Bùi Văn Bắc		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A34787788		Thôn Hưng Đạo - Tây Đằng - Ba Vì  (TT +CH Ba Vì)		Trần Đình Anh		12,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội						711AD7165766		Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất		Nguyễn Trung Ngọc		6,000,000		3,000,000				6				6.0		- 0		- 0		- 0		580,645						580,645		A		580,645				280,000						300,000								645				CK

		Hà Nội		0				711AD3134294		Phố Gạch, Phúc Thọ		Bùi Văn Luân		9,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				CTK PHAM VAN HUNG: 1006335325		16  Lê Đại Hành, Hà Nội		Vũ Văn Phúc		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000														2,000		18,000		2,980,000				SHB

		Hà Nội		0		VIETCOMBANK HA NOI		0021000316222		28 ngõ 9 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội		Nguyễn Hữu Anh		6,000,000		3,000,000				60				60.0		- 0		- 0		- 0		5,806,452						5,806,452		A		5,806,452								700,000				700,000		2,000		18,000		4,386,452				TM

		Hà Nội		0		AGRIBANK HA NOI		1500205715746		TTVT Ba Đình - 421 Đội Cấn		Hoàng Ngọc Bốn		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				AG

		Hà Nội		0		BIDV LONG BIEN		21110000371448		410 Long Biên		Trần Văn Thăng		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				TM

		Hà Nội		0		SACOMBANK HAI BA TRUNG		020042562565		521 Lạc Long Quân		Nguyễn Xuân Thịnh		12,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				TM		Tăng 1 chốt 24/24 từ 1/12/2016

		Hà Nội		0		AGRIBANK HOA LAC		2215205132699		Kho Thiên Đường bảo Sơn		Nguyễn Bá Long		12,800,000		3,200,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,200,000						3,200,000		A		3,200,000												700,000		2,000		18,000		2,480,000				AG

		Hà Nội		0				711AA0680385		CH trung sơn trầm		Nguyễn Tiến Chung		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AC4678472		TTVT Thạch Thất		Phùng Văn Minh		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD2876003		TT Mê Linh, Hà Nội		Hoàng Minh Phương		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD2675628		TT Sóc Sơn, Hà Nội		Phạm Đình Biên		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD4628486		Số 59 tổ 7, TT Đông Anh		Nguyễn Ngọc Toản		10,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0		BIDV THANH XUAN		22210000998209		96-98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân		Lê Sỹ Sáu		6,000,000		3,000,000				57				57.0		- 0		- 0		- 0		5,516,129						5,516,129		A		5,516,129												700,000		2,000		18,000		4,796,129				TM

		Hà Nội		0				711A55663106		280 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội		Lê Ngọc Tích Mai		7,000,000		3,500,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		7,000,000						7,000,000		A		7,000,000												700,000		2,000		18,000		6,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD3635095		Số 6, ngõ 4 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội		Khuất Đình Sơn		7,000,000		3,500,000				56				56.0		- 0		- 0		- 0		6,322,581						6,322,581		A		6,322,581												700,000		2,000		18,000		5,602,581				CK

		Hà Nội		0				711AC2422174		Tổng trạm sơn tây		Kiều Văn Cường		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AA7698828		53 - Lương Văn Can - Hoàn Kiếm		Nguyễn Văn Minh		14,000,000		3,500,000				18				18.0		- 0		- 0		- 0		2,032,258						2,032,258		A		2,032,258						300,000						1,000,000		2,000		18,000		712,258				CK

		Hà Nội		0				711AB0338577		Tòa nhà CIT - Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - HN		Nguyễn Tiến Mạo		16,200,000		2,700,000				53.0				53.0		- 0		- 0		- 0		4,616,129		200,000				4,816,129		A		4,816,129												700,000		2,000		18,000		4,096,129				CK

		Hà Nội		0				711AD6728418		46 - Ngô Xuân Quảng - Gia  Lâm		Trần Ngọc Thoan		12,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				1007921369		61 - Cửa Đông - Ba Đình		Đào Đức Thành		14,000,000		3,500,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		7,000,000						7,000,000		A		7,000,000												700,000		2,000		18,000		6,280,000				SHB

		Hà Nội		0				1006688030		CH Hoài Đức- trạm trôi - Số 1 Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội		Lê Văn Thương		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				SHB

		Hà Nội		0				1006900271		333 Bạch Mai		Nguyễn Minh Hiếu		7,000,000		3,500,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,500,000						3,500,000		A		3,500,000												700,000		2,000		18,000		2,780,000				SHB

		Hà Nội						711AD7634786		316 - Minh Khai		Đoàn Văn Khánh		6,000,000		3,000,000				6				6.0		- 0		- 0		- 0		580,645						580,645		A		580,645		80,000				500,000												645				CK

		Hà Nội		0				711AB1543427		Kiot 2 - Mỹ Đình (Tầng 1, Nhà B5, Khu Đô thị Mỹ Đình 1 , Từ Liêm - Hà Nội)		Nguyễn Đức Tùng		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5639642		184 Hoàng Quốc Việt		Hoàng Văn Khánh		6,000,000		3,000,000				62.0				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK		T11 tăng cường 1 chốt 14/24 từ 24/11 đến 30/11

		Hà Nội		0				711AD3134319		50 Văn Cao		Lê Đình Tấn		6,000,000		6,000,000				31.0				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5664733		735 Giải Phóng		Trịnh Văn Viện		6,000,000		3,000,000				38				38.0		- 0		- 0		- 0		3,677,419						3,677,419		A		3,677,419												700,000		2,000		18,000		2,957,419				CK

		Hà Nội		0				711AA5730234		12A Lê Trọng Tấn - HN		Cao Văn hải		5,400,000		2,700,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5664287		185 Giảng võ - HN		Nguyễn Sỹ Tuấn		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A32818394		VP 108 Nguyễn Trãi
(NEW)- tầng 3 CT2 Lê Văn Lương (the light)		Nguyễn Anh Tuấn		18,000,000		9,000,000				19				19.0		- 0		- 0		- 0		5,516,129		300,000				5,816,129		A		5,816,129												700,000		2,000		18,000		5,096,129				CK		Tăng 1 chốt 24 từ 15/11 -->QL thành 18tr

		Hà Nội		0				1005995326		TT Văn Bình - Thường Tín		Trần Việt Long		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				SHB

		Hà Nội						1008154148		Ngõ 9, Trung Yên, Cầu Giấy, Hn (TTVT Đống Đa - 56 Võ Văn Dũng Ô Chợ Dừa - Đống Đa)		Trần Văn Trường		12,000,000		3,000,000				76				76.0		- 0		- 0		- 0		7,354,839						7,354,839		A		7,354,839												700,000		2,000		18,000		6,634,839				SHB

		Hà Nội		0		VP BANK CAU GIAY		85498649		Số 1 Hoàng Đạo Thúy		Nguyễn Tuấn Anh		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				TM

		Hà Nội		0		AGRIBANK SOC SON HA NOI		3160205404043		Núi Đôi - Sóc Sơn		Nguyễn Văn Huân		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				AG

		Hà Nội		0				711AB9127581		339 Phạm Văn Đồng (368 - Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế - HN)		Nguyễn Tử Cường		6,000,000		3,000,000				34				34.0		- 0		- 0		- 0		3,290,323						3,290,323		A		3,290,323												700,000		2,000		18,000		2,570,323				CK

		Hà Nội		0				1006876253		84 Ngọc Lâm  - HN		Chu Đình Cung		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				SHB

		Hà Nội		0				711AB1075835		44 Xuân Diệu - Hn (14 - Yên Phụ - Hà Nội)		Nguyễn Đình Hùng		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội		0		AGRIBANK HA THANH		1303206305223		01 Giải phóng		Lê Văn Tuấn		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				AG

		Hà Nội		0		BIDV HA NOI		21110000384950		Số 3 - Dãy Mạ Kim - Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì		Nguyễn Văn Viễn		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				TM

		Hà Nội		0				711A29393529		91 - Láng Hạ(1172 Đường Láng)		Nguyễn Quốc Toản		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A89290531		36 - Phố Nhổn - Xuân Phương - Hà Nội		Hoàng Chí Tuyên		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000				250,000								700,000		2,000		18,000		5,030,000				CK

		Hà Nội		0				711AD3644652		Ngã 3 Thường Lệ, Đại Thịnh - Mê Linh - HN		Nguyễn Huy Bình		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AB3687132		183 Lĩnh Nam- HN		Trần Viết Huân		6,000,000		3,000,000				4				4.0		- 0		- 0		- 0		387,097						387,097		A		387,097																		387,097				CK

		Hà Nội		0				711AD3134322		32 Phan Chu Trinh - HN		Bùi Tiến Tân		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A72623075		TT Phú Mỹ, Nam Từ Liêm
(New 15/12)		Trần Hoàng Anh		7,000,000		3,500,000				46				46.0		- 0		- 0		- 0		5,193,548						5,193,548		A		5,193,548												700,000		2,000		18,000		4,473,548				CK		T11 tăng cường 1 chốt 14/24 từ 18/11 đến 25/11

		Hà Nội						711A53531411		TT Thanh Trì		Hoàng Tuấn Lợi		6,000,000		3,000,000				4				4.0		- 0		- 0		- 0		387,097						387,097		A		387,097														2,000		18,000		367,097				CK

		Hà Nội		0				711AD6728472		144 Nguyễn Phong sắc - Cầu Giấy (số 10 Nguyễn Phong Sắc)		Vàng Sảo Thành		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD7634211		Kho Viettel Quốc Oai		Nguyễn Duy Thắng		14,000,000		3,500,000				46				46.0		- 0		- 0		- 0		5,193,548						5,193,548		A		5,193,548				700,000										2,000		18,000		4,473,548				CK		Tăng 1 chốt 24 từ 5/12 và 1 chốt 24 từ 12/12

		Hà Nội						711A53531411		238 Ngọc Hồi- HN(405 - Ngọc Hồi - Thanh Trì - HN)		Hoàng Tuấn Lợi		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000		300,000				3,300,000		A		3,300,000												700,000		2,000		18,000		2,580,000				CK

		Hà Nội		0				1007317313		467 - Hà Huy Tập - Yên Viên		Ngô Ngọc Sơn		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				SHB

		Hà Nội		0		MB HA NOI		9990105711002		100 tổ 7 - TT Đông Anh		Dương Thanh Vỹ		6,500,000		3,250,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,250,000						3,250,000		A		3,250,000												700,000		2,000		18,000		2,530,000				TM

		Hà Nội		0				711AD3556549		45 C Giảng Võ - Hà Nội		Nguyễn Văn Quang		5,400,000		2,700,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội						711AB3687132		Trung tâm D5/D6 Thọ Tháp- Cầu Giấy		Trần Viết Huân		7,000,000		3,500,000				6				6.0		- 0		- 0		- 0		677,419						677,419		A		677,419																		677,419				CK

		Hà Nội						711AC2939723		CH Viettel 219 Tôn Đức Thắng		Nguyễn Tất Huynh		6,000,000		3,000,000				56				56.0		- 0		- 0		- 0		5,419,355						5,419,355		A		5,419,355												700,000		2,000		18,000		4,699,355				CK
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Sheet3

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Số 199 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội		5,400,000		5,400,000

		Số 199 Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm - Hà Nội		5,400,000		5,400,000

		Số 92 - Quang Trung - Vân Đình - Ứng Hòa - HN		5,400,000		2,700,000

		207 - Lạc Long Quân - Hà Nội		5,400,000		5,400,000

		377 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - HN		5,400,000		5,400,000

		240 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội		5,400,000		5,400,000

		Ngã 3 - thị trấn Liên Quan - huyện Thạch Thất - Hà Nội		5,400,000		2,700,000

		ST 148 Trần Phú- TT Thường Tín - huyện Thường Tín- HN		5,400,000		2,700,000

		Số 131 tổ 2, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội		5,400,000		3,000,000

		Số 68, tổ 3, Khu Xuân Hà - TT Xuân Mai, Chương Mỹ		5,400,000		2,700,000

		tổng		10

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Số 404 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, 
Tx. Sơn Tây - Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		ST Hoài Đức - Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi,
 Hoài Đức - Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		Số 47A-47B-49, TT Đông Anh, Đông Anh -- Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		90 - Phan Đình Phùng - Đan Phượng - HN		6,000,000		3,000,000

		Số 67 khu C, Tổ 8, Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		Xóm Hồ, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh (Ngã 3 Cổ Ngựa)		6,000,000		6,000,000

		tổng		6

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Số 507 Ngọc Hồi, TT Văn Điển, 
Thanh Trì - Hà Nội		8,500,000		4,500,000

		26 Quang Trung - Hà Đông - HN		8,500,000		4,500,000

		tổng		2

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Siêu thị 277-279 Hồ Tùng Mậu		8,700,000		4,700,000

		tổng		1

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Số 26 Hàng Dầu, Q.Hoàn Kiếm 
- Hà Nội		9,000,000		4,000,000

		Số 145 Thái Hà - Hà Nội		9,000,000		4,000,000

		Số 514 Nguyễn Trãi,
 Q. Thanh Xuân - Hà Nội		9,000,000		4,000,000

		231 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội		9,000,000		4,000,000

		Số 498 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội		9,000,000		5,000,000

		tổng		5
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Sheet3 (2)

				Quỹ lương		tổng vị trí 24/24		tổng vị trí 14/24

				5,400,000		10

				6,000,000		6

				8,500,000		2		2

				8,700,000		1		1

				9,000,000		5		5

		tổng		37,600,000		24		8





Sheet4

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		đội 1 thạch thán quốc oai		5,400,000		2,700,000

		Số 12, Thị trấn Quốc Oai ( Số 10 - 12)		5,400,000		2,700,000

		83 Trần Phú, Thường Tín		5,400,000		2,700,000

		12A Lê Trọng Tấn - HN		5,400,000		2,700,000

		TT Văn Bình - Thường Tín		5,400,000		2,700,000

		44 Xuân Diệu - Hn (14 - Yên Phụ - Hà Nội)		5,400,000		5,400,000

		01 Giải phóng		5,400,000		5,400,000

		45 C Giảng Võ - Hà Nội		5,400,000		2,700,000

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Trung Tâm Viettel Trung Sơn Trầm (111 Cầu CHì - Sơn Tây)		6,000,000		3,000,000

		TT Phú Xuyên		6,000,000		3,000,000

		CH Phú Xuyên		6,000,000		3,000,000

		Số 36, Thị trấn Xuân Mai  (52 Xuân Mai)		6,000,000		3,000,000

		Ngọc Hòa Chương Mỹ( 66 TT  Xuân Mai)		6,000,000		3,000,000

		CH Vietel - 43 Bắc Sơn - TT Chúc Sơn		6,000,000		3,000,000

		Km17+200 QL 32, Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức ( TT Viettel Hoài Đức		6,000,000		3,000,000

		Số 130, tổ 2, TT Kim Bài (Thanh Oai)		6,000,000		3,000,000

		TT Phùng Đan Phượng		6,000,000		3,000,000

		CH Viettel - 134 Tây Sơn Phùng Đan Phượng		6,000,000		3,000,000

		Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất		6,000,000		3,000,000

		16  Lê Đại Hành, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		28 ngõ 9 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		TTVT Ba Đình - 421 Đội Cấn		6,000,000		3,000,000

		410 Long Biên		6,000,000		3,000,000

		CH trung sơn trầm		6,000,000		3,000,000

		TTVT Thạch Thất		6,000,000		3,000,000

		TT Mê Linh, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		TT Sóc Sơn, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		96-98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân		6,000,000		3,000,000

		Tổng trạm sơn tây		6,000,000		3,000,000

		CH Hoài Đức- trạm trôi - Số 1 Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		316 - Minh Khai		6,000,000		3,000,000

		Kiot 2 - Mỹ Đình (Tầng 1, Nhà B5, Khu Đô thị Mỹ Đình 1 , Từ Liêm - Hà Nội)		6,000,000		3,000,000

		184 Hoàng Quốc Việt		6,000,000		3,000,000

		50 Văn Cao		6,000,000		6,000,000

		735 Giải Phóng		6,000,000		3,000,000

		185 Giảng võ - HN		6,000,000		3,000,000

		Số 1 Hoàng Đạo Thúy		6,000,000		6,000,000

		Núi Đôi - Sóc Sơn		6,000,000		3,000,000

		339 Phạm Văn Đồng (368 - Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế - HN)		6,000,000		3,000,000

		84 Ngọc Lâm  - HN		6,000,000		6,000,000

		Số 3 - Dãy Mạ Kim - Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì		6,000,000		6,000,000

		91 - Láng Hạ(1172 Đường Láng)		6,000,000		3,000,000

		36 - Phố Nhổn - Xuân Phương - Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		Ngã 3 Thường Lệ, Đại Thịnh - Mê Linh - HN		6,000,000		3,000,000

		183 Lĩnh Nam- HN		6,000,000		3,000,000

		32 Phan Chu Trinh - HN		6,000,000		6,000,000

		TT Thanh Trì		6,000,000		3,000,000

		144 Nguyễn Phong sắc - Cầu Giấy (số 10 Nguyễn Phong Sắc)		6,000,000		3,000,000

		238 Ngọc Hồi- HN(405 - Ngọc Hồi - Thanh Trì - HN)		6,000,000		3,000,000

		467 - Hà Huy Tập - Yên Viên		6,000,000		3,000,000

		CH Viettel 219 Tôn Đức Thắng		6,000,000		3,000,000

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		100 tổ 7 - TT Đông Anh		6,500,000		3,250,000

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		280 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội		7,000,000		3,500,000

		Số 6, ngõ 4 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội		7,000,000		3,500,000

		333 Bạch Mai		7,000,000		3,500,000

		TT Phú Mỹ, Nam Từ Liêm
(New 15/12)		7,000,000		3,500,000

		Trung tâm D5/D6 Thọ Tháp- Cầu Giấy		7,000,000		3,500,000

		TỔNG		5

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Phố Gạch, Phúc Thọ		9,000,000		3,000,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Số 59 tổ 7, TT Đông Anh		10,000,000		6,000,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		TT+CH Viettel Mỹ Đức		10,800,000		2,700,000								10800000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		68 Lê Lợi, TT Vân Đình - CH Viettel Ứng hòa		12,000,000		3,000,000		2

		Thôn Hưng Đạo - Tây Đằng - Ba Vì  (TT +CH Ba Vì)		12,000,000		3,000,000		2

		521 Lạc Long Quân		12,000,000		6,000,000		2

		46 - Ngô Xuân Quảng - Gia  Lâm		12,000,000		3,000,000		2

		Ngõ 9, Trung Yên, Cầu Giấy, Hn (TTVT Đống Đa - 56 Võ Văn Dũng Ô Chợ Dừa - Đống Đa)		12,000,000		3,000,000		2

		TỔNG		5

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Kho Thiên Đường bảo Sơn		12,800,000		3,200,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		53 - Lương Văn Can - Hoàn Kiếm		14,000,000		3,500,000

		61 - Cửa Đông - Ba Đình		14,000,000		3,500,000

		Kho Viettel Quốc Oai		14,000,000		3,500,000

		TỔNG		3

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Tòa nhà CIT - Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - HN		16,200,000		2,700,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Tòa nhà số 495 Quang Trung, Hà Đông		17,500,000		3,500,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		VP 108 Nguyễn Trãi
(NEW)- tầng 3 CT2 Lê Văn Lương (the light)		18,000,000		9,000,000

		TỔNG		1
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		tổng số điểm trả quỹ lương		Quỹ lương		tổng vị trí 24/24		tổng vị trí 12/24

		10		5,400,000		13

		48		6,000,000		54		1

		1		6,400,000		2

		1		6,500,000		1

		8		7,000,000		10		1

		2		9,000,000		3

		1		10,000,000		1		1

				12,000,000		3

		71		62,300,000		87		3

																		Đánh giá		Tỷ lệ % Đạt

																		Đối tượng		Trước TĐ		Sau TĐ

																		Nhóm đối chứng		76		82

																		Nhóm thực nghiệm		73		96

										Trước TĐ		Sau TĐ

								Nhóm đối chứng		76		82

								Nhóm thực nghiệm		73		96

												Trước TĐ		Sau TĐ

										Nhóm đối chứng		24		18

										Nhóm thực nghiệm		27		14
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XNK

		BẢNG LƯƠNG XNK THÁNG 12/2016

		Tỉnh		TT		Chi nhánh NH		Tài khoản		Mục tiêu		Họ tên		Quỹ lương		Lương bq		Ngày công								Lương thử việc		20% thu qua lương thử việc		100 lương		Lương chính		Phụ cấp		TT khác		Tổng lương		Xếp loại		Thành Tiền		Giảm trừ khác		Đồng phục		Cơm		Vi phạm nội quy		Quỹ TD		Tạm Ứng		KPCĐ		Quỹ tương thân tương ái		Còn lại		Ghi chú		NH		Phân tích biến động

																		TC		Công chính		Thử việc		Công thực tế

		Hà Nội		0				711AD3635135		Số 404 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, 
Tx. Sơn Tây - Hà Nội		Nguyễn Văn Thỉnh		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội						711A45130779		Số 26 Hàng Dầu, Q.Hoàn Kiếm 
- Hà Nội		Hoàng Văn Thành		9,000,000		4,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		4,000,000						4,000,000		A		4,000,000												700,000		2,000		18,000		3,280,000				CK

		Hà Nội						711AB3687132		Số 145 Thái Hà - Hà Nội		Trần Viết Huân		9,000,000		4,000,000				4				4.0		- 0		- 0		- 0		516,129						516,129		A		516,129																		516,129				CK

		Hà Nội						711AD3635056		Số 514 Nguyễn Trãi,
 Q. Thanh Xuân - Hà Nội		Hoàng Hồng Nam		9,000,000		4,000,000				2				2.0		- 0		- 0		- 0		258,065						258,065		A		258,065																		258,065				CK

		Hà Nội						711AD3278107		231 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội		Vừ Bá Bì		9,000,000		4,000,000				10				10.0		- 0		- 0		- 0		1,290,323						1,290,323		A		1,290,323								1,000,000										290,323				CK

		Hà Nội						711AA9363051		Số 199 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội		Nguyễn Xuân Vui		5,400,000		5,400,000				29.0				29.0		- 0		- 0		- 0		5,051,613						5,051,613		A		5,051,613												700,000		2,000		18,000		4,331,613				CK

		Hà Nội						711AD7108648		Số 507 Ngọc Hồi, TT Văn Điển, 
Thanh Trì - Hà Nội		Nguyễn Văn Sáu		8,500,000		4,500,000				11				11.0		- 0		- 0		- 0		1,596,774						1,596,774		A		1,596,774												700,000						896,774				CK

		Hà Nội		0				711AD2765822		ST Hoài Đức - Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi,
 Hoài Đức - Hà Nội		Nguyễn Xuân Khương		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD3134251		Số 199 Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm - Hà Nội		Nguyễn Văn Tĩnh		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội						711AD4612465		Số 47A-47B-49, TT Đông Anh, Đông Anh -- Hà Nội		Đinh Văn Dục		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội						711AD7634302		Số 498 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội		Cà Văn Kiên		9,000,000		5,000,000				2				2.0		- 0		- 0		- 0		322,581						322,581		A		322,581						100,000												222,581				CK

		Hà Nội		0		BIDV THANH DO		15110000103398		Số 92 - Quang Trung - Vân Đình - Ứng Hòa - HN		Nguyễn Ngọc Hà		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				TM

		Hà Nội		0				1007625733		207 - Lạc Long Quân - Hà Nội		Nguyễn Văn Hợi		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				SHB

		Hà Nội		0				711AB9320571		90 - Phan Đình Phùng - Đan Phượng - HN		Nguyễn Văn Hà		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5072238		377 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - HN		Lê Ngọc Thủy		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội						711AD5421043		26 Quang Trung - Hà Đông - HN		Hồ Nhật Phương		8,500,000		4,500,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		4,500,000						4,500,000		A		4,500,000												700,000		2,000		18,000		3,780,000				CK

		Hà Nội						711AB3687132		240 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội		Trần Viết Huân		5,400,000		5,400,000				3				3.0								522,581						522,581		A		522,581																		522,581				CK

		Hà Nội						711AB3775583		Ngã 3 - thị trấn Liên Quan - huyện Thạch Thất - Hà Nội		Nguyễn Văn An		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000		300,000				3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội				TECHCOMBANK THUONG TIN		19029595011018		ST 148 Trần Phú- TT Thường Tín - huyện Thường Tín- HN		Nguyễn Xuân Sơn		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				TM

		Hà Nội		0				711AD7634204		Siêu thị 277-279 Hồ Tùng Mậu		Hà Văn Thái		8,700,000		4,700,000				7.0				7.0		- 0		- 0		- 0		1,061,290						1,061,290		A		1,061,290				250,000		350,000				200,000								261,290				CK

		Hà Nội		0				711AD3190287		Số 67 khu C, Tổ 8, Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội		Đào Văn Long		6,000,000		3,000,000		31		31				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội						711AD3635162		Số 131 tổ 2, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội		Nguyễn Khắc Phương		5,400,000		3,000,000				3				3.0		- 0		- 0		- 0		290,323						290,323		A		290,323																		290,323				CK

		Hà Nội		0		DONGA BANK SON LOC SON TAY		0110145390		Xóm Hồ, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh (Ngã 3 Cổ Ngựa)		Phạm Việt Sơn		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				TM

		Hà Nội						711AD0422056		Số 68, tổ 3, Khu Xuân Hà - TT Xuân Mai, Chương Mỹ		Đỗ Công Phú		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				CK

														160,700,000		96,500,000		31		536		- 0		567		- 0		- 0		- 0		70,409,677		300,000		- 0		70,709,677		- 0		70,709,677		- 0		250,000		450,000		1,000,000		200,000		11,900,000		32,000		288,000		56,589,677

																																																												925,961,290



quỹ lương ca 14 là 4tr

Win7:
Ql ca 14

Win7:
mức lương ca 24

Win7:
mức lương ca ngày



VTT

		BẢNG LƯƠNG VTT THÁNG 12.2016

		Tỉnh		TT		CHI NHANH NGAN HANG		Tài khoản		Địa chỉ		Họ tên		Quỹ lương		Lương bq		TC		Công chính		Thử việc		Công thực tế		Lương thử việc		20% thu qua lương thử việc		100 lương		Lương chính		Phụ cấp		TT khác		Tổng lương		Xếp loại		Thành Tiền		Giảm trừ khác		Đồng phục		Cơm		Vi phạm nội quy		Quỹ TD		Tạm Ứng		KPCĐ		Quỹ 
tương
 thân
 tương
 ái		Còn lại		Ghi chú		TT		Note để Phân tích lương

		Hà Nội		0				711A52980582		Tòa nhà số 495 Quang Trung, Hà Đông		Lê Anh Tuấn		17,500,000		3,500,000				46				46.0		- 0		- 0		- 0		5,193,548		300,000				5,493,548		A		5,493,548												700,000		2,000		18,000		4,773,548				CK

		Hà Nội		0				711AB6797471		Trung Tâm Viettel Trung Sơn Trầm (111 Cầu CHì - Sơn Tây)		Nguyễn Xuân Tám		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000		300,000				3,300,000		A		3,300,000												700,000		2,000		18,000		2,580,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5071956		68 Lê Lợi, TT Vân Đình - CH Viettel Ứng hòa		Đỗ Thế Tạo		12,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0		AGRIBANK PHU XUYEN HA NOI		2213205237540		TT Phú Xuyên		Vũ Xuân Hải		6,000,000		3,000,000				34				34.0		- 0		- 0		- 0		3,290,323		300,000				3,590,323		A		3,590,323												700,000		2,000		18,000		2,870,323				AG

		Hà Nội		0		AGRIBANK PHU XUYEN		2213205245300		CH Phú Xuyên		Nguyễn Văn Minh		6,000,000		3,000,000				32				32.0		- 0		- 0		- 0		3,096,774						3,096,774		A		3,096,774												700,000		2,000		18,000		2,376,774				AG

		Hà Nội						711AD4930246		Số 36, Thị trấn Xuân Mai  (52 Xuân Mai)		Trần Văn Xuyến		6,000,000		3,000,000				21				21.0		- 0		- 0		- 0		2,032,258						2,032,258		A		2,032,258												700,000		2,000		18,000		1,312,258				CK

		Hà Nội		0				711AD5502833		Ngọc Hòa Chương Mỹ( 66 TT  Xuân Mai)		Bùi Văn Giang		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0		AGRIBANK HA NOI		1500216546187		CH Vietel - 43 Bắc Sơn - TT Chúc Sơn		Nguyễn Thanh Tùng		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000		300,000				3,300,000		A		3,300,000				500,000										2,000		18,000		2,780,000				AG

		Hà Nội		0				711AD7068842		đội 1 thạch thán quốc oai		Tạ Hồng Sơn		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				CK

		Hà Nội		0				711AD3134263		Số 12, Thị trấn Quốc Oai ( Số 10 - 12)		Bùi Xuân Thủy		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				CK

		Hà Nội		0				711AB7565215		Km17+200 QL 32, Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức ( TT Viettel Hoài Đức		Nguyễn Đình Phương		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A17300542		83 Trần Phú, Thường Tín		Nguyễn Văn Ba		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				CK

		Hà Nội		0				711AC8161193		Số 130, tổ 2, TT Kim Bài (Thanh Oai)		Nguyễn Việt Phong		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0		AGRIBANK MY DUC		2205205199130		TT+CH Viettel Mỹ Đức		Đỗ Văn Cương		10,800,000		2,700,000				42				42.0		- 0		- 0		- 0		3,658,065		300,000				3,958,065		A		3,958,065												700,000		2,000		18,000		3,238,065				AG

		Hà Nội		0				711AD5639031		TT Phùng Đan Phượng		Nguyễn Văn Thao		6,000,000		3,000,000				31				31		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A03007922		CH Viettel - 134 Tây Sơn Phùng Đan Phượng		Bùi Văn Bắc		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A34787788		Thôn Hưng Đạo - Tây Đằng - Ba Vì  (TT +CH Ba Vì)		Trần Đình Anh		12,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội						711AD7165766		Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất		Nguyễn Trung Ngọc		6,000,000		3,000,000				6				6.0		- 0		- 0		- 0		580,645						580,645		A		580,645				280,000						300,000								645				CK

		Hà Nội		0				711AD3134294		Phố Gạch, Phúc Thọ		Bùi Văn Luân		9,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				CTK PHAM VAN HUNG: 1006335325		16  Lê Đại Hành, Hà Nội		Vũ Văn Phúc		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000														2,000		18,000		2,980,000				SHB

		Hà Nội		0		VIETCOMBANK HA NOI		0021000316222		28 ngõ 9 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội		Nguyễn Hữu Anh		6,000,000		3,000,000				60				60.0		- 0		- 0		- 0		5,806,452						5,806,452		A		5,806,452								700,000				700,000		2,000		18,000		4,386,452				TM

		Hà Nội		0		AGRIBANK HA NOI		1500205715746		TTVT Ba Đình - 421 Đội Cấn		Hoàng Ngọc Bốn		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				AG

		Hà Nội		0		BIDV LONG BIEN		21110000371448		410 Long Biên		Trần Văn Thăng		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				TM

		Hà Nội		0		SACOMBANK HAI BA TRUNG		020042562565		521 Lạc Long Quân		Nguyễn Xuân Thịnh		12,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				TM		Tăng 1 chốt 24/24 từ 1/12/2016

		Hà Nội		0		AGRIBANK HOA LAC		2215205132699		Kho Thiên Đường bảo Sơn		Nguyễn Bá Long		12,800,000		3,200,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,200,000						3,200,000		A		3,200,000												700,000		2,000		18,000		2,480,000				AG

		Hà Nội		0				711AA0680385		CH trung sơn trầm		Nguyễn Tiến Chung		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AC4678472		TTVT Thạch Thất		Phùng Văn Minh		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD2876003		TT Mê Linh, Hà Nội		Hoàng Minh Phương		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD2675628		TT Sóc Sơn, Hà Nội		Phạm Đình Biên		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD4628486		Số 59 tổ 7, TT Đông Anh		Nguyễn Ngọc Toản		10,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0		BIDV THANH XUAN		22210000998209		96-98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân		Lê Sỹ Sáu		6,000,000		3,000,000				57				57.0		- 0		- 0		- 0		5,516,129						5,516,129		A		5,516,129												700,000		2,000		18,000		4,796,129				TM

		Hà Nội		0				711A55663106		280 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội		Lê Ngọc Tích Mai		7,000,000		3,500,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		7,000,000						7,000,000		A		7,000,000												700,000		2,000		18,000		6,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD3635095		Số 6, ngõ 4 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội		Khuất Đình Sơn		7,000,000		3,500,000				56				56.0		- 0		- 0		- 0		6,322,581						6,322,581		A		6,322,581												700,000		2,000		18,000		5,602,581				CK

		Hà Nội		0				711AC2422174		Tổng trạm sơn tây		Kiều Văn Cường		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AA7698828		53 - Lương Văn Can - Hoàn Kiếm		Nguyễn Văn Minh		14,000,000		3,500,000				18				18.0		- 0		- 0		- 0		2,032,258						2,032,258		A		2,032,258						300,000						1,000,000		2,000		18,000		712,258				CK

		Hà Nội		0				711AB0338577		Tòa nhà CIT - Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - HN		Nguyễn Tiến Mạo		16,200,000		2,700,000				53.0				53.0		- 0		- 0		- 0		4,616,129		200,000				4,816,129		A		4,816,129												700,000		2,000		18,000		4,096,129				CK

		Hà Nội		0				711AD6728418		46 - Ngô Xuân Quảng - Gia  Lâm		Trần Ngọc Thoan		12,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				1007921369		61 - Cửa Đông - Ba Đình		Đào Đức Thành		14,000,000		3,500,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		7,000,000						7,000,000		A		7,000,000												700,000		2,000		18,000		6,280,000				SHB

		Hà Nội		0				1006688030		CH Hoài Đức- trạm trôi - Số 1 Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội		Lê Văn Thương		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				SHB

		Hà Nội		0				1006900271		333 Bạch Mai		Nguyễn Minh Hiếu		7,000,000		3,500,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,500,000						3,500,000		A		3,500,000												700,000		2,000		18,000		2,780,000				SHB

		Hà Nội						711AD7634786		316 - Minh Khai		Đoàn Văn Khánh		6,000,000		3,000,000				6				6.0		- 0		- 0		- 0		580,645						580,645		A		580,645		80,000				500,000												645				CK

		Hà Nội		0				711AB1543427		Kiot 2 - Mỹ Đình (Tầng 1, Nhà B5, Khu Đô thị Mỹ Đình 1 , Từ Liêm - Hà Nội)		Nguyễn Đức Tùng		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5639642		184 Hoàng Quốc Việt		Hoàng Văn Khánh		6,000,000		3,000,000				62.0				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK		T11 tăng cường 1 chốt 14/24 từ 24/11 đến 30/11

		Hà Nội		0				711AD3134319		50 Văn Cao		Lê Đình Tấn		6,000,000		6,000,000				31.0				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5664733		735 Giải Phóng		Trịnh Văn Viện		6,000,000		3,000,000				38				38.0		- 0		- 0		- 0		3,677,419						3,677,419		A		3,677,419												700,000		2,000		18,000		2,957,419				CK

		Hà Nội		0				711AA5730234		12A Lê Trọng Tấn - HN		Cao Văn hải		5,400,000		2,700,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội		0				711AD5664287		185 Giảng võ - HN		Nguyễn Sỹ Tuấn		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A32818394		VP 108 Nguyễn Trãi
(NEW)- tầng 3 CT2 Lê Văn Lương (the light)		Nguyễn Anh Tuấn		18,000,000		9,000,000				19				19.0		- 0		- 0		- 0		5,516,129		300,000				5,816,129		A		5,816,129												700,000		2,000		18,000		5,096,129				CK		Tăng 1 chốt 24 từ 15/11 -->QL thành 18tr

		Hà Nội		0				1005995326		TT Văn Bình - Thường Tín		Trần Việt Long		5,400,000		2,700,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		2,700,000						2,700,000		A		2,700,000												700,000		2,000		18,000		1,980,000				SHB

		Hà Nội						1008154148		Ngõ 9, Trung Yên, Cầu Giấy, Hn (TTVT Đống Đa - 56 Võ Văn Dũng Ô Chợ Dừa - Đống Đa)		Trần Văn Trường		12,000,000		3,000,000				76				76.0		- 0		- 0		- 0		7,354,839						7,354,839		A		7,354,839												700,000		2,000		18,000		6,634,839				SHB

		Hà Nội		0		VP BANK CAU GIAY		85498649		Số 1 Hoàng Đạo Thúy		Nguyễn Tuấn Anh		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				TM

		Hà Nội		0		AGRIBANK SOC SON HA NOI		3160205404043		Núi Đôi - Sóc Sơn		Nguyễn Văn Huân		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				AG

		Hà Nội		0				711AB9127581		339 Phạm Văn Đồng (368 - Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế - HN)		Nguyễn Tử Cường		6,000,000		3,000,000				34				34.0		- 0		- 0		- 0		3,290,323						3,290,323		A		3,290,323												700,000		2,000		18,000		2,570,323				CK

		Hà Nội		0				1006876253		84 Ngọc Lâm  - HN		Chu Đình Cung		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				SHB

		Hà Nội		0				711AB1075835		44 Xuân Diệu - Hn (14 - Yên Phụ - Hà Nội)		Nguyễn Đình Hùng		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội		0		AGRIBANK HA THANH		1303206305223		01 Giải phóng		Lê Văn Tuấn		5,400,000		5,400,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				AG

		Hà Nội		0		BIDV HA NOI		21110000384950		Số 3 - Dãy Mạ Kim - Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì		Nguyễn Văn Viễn		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				TM

		Hà Nội		0				711A29393529		91 - Láng Hạ(1172 Đường Láng)		Nguyễn Quốc Toản		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A89290531		36 - Phố Nhổn - Xuân Phương - Hà Nội		Hoàng Chí Tuyên		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000				250,000								700,000		2,000		18,000		5,030,000				CK

		Hà Nội		0				711AD3644652		Ngã 3 Thường Lệ, Đại Thịnh - Mê Linh - HN		Nguyễn Huy Bình		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000						3,000,000		A		3,000,000												700,000		2,000		18,000		2,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AB3687132		183 Lĩnh Nam- HN		Trần Viết Huân		6,000,000		3,000,000				4				4.0		- 0		- 0		- 0		387,097						387,097		A		387,097																		387,097				CK

		Hà Nội		0				711AD3134322		32 Phan Chu Trinh - HN		Bùi Tiến Tân		6,000,000		6,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711A72623075		TT Phú Mỹ, Nam Từ Liêm
(New 15/12)		Trần Hoàng Anh		7,000,000		3,500,000				46				46.0		- 0		- 0		- 0		5,193,548						5,193,548		A		5,193,548												700,000		2,000		18,000		4,473,548				CK		T11 tăng cường 1 chốt 14/24 từ 18/11 đến 25/11

		Hà Nội						711A53531411		TT Thanh Trì		Hoàng Tuấn Lợi		6,000,000		3,000,000				4				4.0		- 0		- 0		- 0		387,097						387,097		A		387,097														2,000		18,000		367,097				CK

		Hà Nội		0				711AD6728472		144 Nguyễn Phong sắc - Cầu Giấy (số 10 Nguyễn Phong Sắc)		Vàng Sảo Thành		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				CK

		Hà Nội		0				711AD7634211		Kho Viettel Quốc Oai		Nguyễn Duy Thắng		14,000,000		3,500,000				46				46.0		- 0		- 0		- 0		5,193,548						5,193,548		A		5,193,548				700,000										2,000		18,000		4,473,548				CK		Tăng 1 chốt 24 từ 5/12 và 1 chốt 24 từ 12/12

		Hà Nội						711A53531411		238 Ngọc Hồi- HN(405 - Ngọc Hồi - Thanh Trì - HN)		Hoàng Tuấn Lợi		6,000,000		3,000,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,000,000		300,000				3,300,000		A		3,300,000												700,000		2,000		18,000		2,580,000				CK

		Hà Nội		0				1007317313		467 - Hà Huy Tập - Yên Viên		Ngô Ngọc Sơn		6,000,000		3,000,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		6,000,000						6,000,000		A		6,000,000												700,000		2,000		18,000		5,280,000				SHB

		Hà Nội		0		MB HA NOI		9990105711002		100 tổ 7 - TT Đông Anh		Dương Thanh Vỹ		6,500,000		3,250,000				31				31.0		- 0		- 0		- 0		3,250,000						3,250,000		A		3,250,000												700,000		2,000		18,000		2,530,000				TM

		Hà Nội		0				711AD3556549		45 C Giảng Võ - Hà Nội		Nguyễn Văn Quang		5,400,000		2,700,000				62				62.0		- 0		- 0		- 0		5,400,000						5,400,000		A		5,400,000												700,000		2,000		18,000		4,680,000				CK

		Hà Nội						711AB3687132		Trung tâm D5/D6 Thọ Tháp- Cầu Giấy		Trần Viết Huân		7,000,000		3,500,000				6				6.0		- 0		- 0		- 0		677,419						677,419		A		677,419																		677,419				CK

		Hà Nội						711AC2939723		CH Viettel 219 Tôn Đức Thắng		Nguyễn Tất Huynh		6,000,000		3,000,000				56				56.0		- 0		- 0		- 0		5,419,355						5,419,355		A		5,419,355												700,000		2,000		18,000		4,699,355				CK
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Sheet3

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Số 199 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội		5,400,000		5,400,000

		Số 199 Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm - Hà Nội		5,400,000		5,400,000

		Số 92 - Quang Trung - Vân Đình - Ứng Hòa - HN		5,400,000		2,700,000

		207 - Lạc Long Quân - Hà Nội		5,400,000		5,400,000

		377 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - HN		5,400,000		5,400,000

		240 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội		5,400,000		5,400,000

		Ngã 3 - thị trấn Liên Quan - huyện Thạch Thất - Hà Nội		5,400,000		2,700,000

		ST 148 Trần Phú- TT Thường Tín - huyện Thường Tín- HN		5,400,000		2,700,000

		Số 131 tổ 2, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội		5,400,000		3,000,000

		Số 68, tổ 3, Khu Xuân Hà - TT Xuân Mai, Chương Mỹ		5,400,000		2,700,000

		tổng		10

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Số 404 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, 
Tx. Sơn Tây - Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		ST Hoài Đức - Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi,
 Hoài Đức - Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		Số 47A-47B-49, TT Đông Anh, Đông Anh -- Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		90 - Phan Đình Phùng - Đan Phượng - HN		6,000,000		3,000,000

		Số 67 khu C, Tổ 8, Thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		Xóm Hồ, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh (Ngã 3 Cổ Ngựa)		6,000,000		6,000,000

		tổng		6

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Số 507 Ngọc Hồi, TT Văn Điển, 
Thanh Trì - Hà Nội		8,500,000		4,500,000

		26 Quang Trung - Hà Đông - HN		8,500,000		4,500,000

		tổng		2

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Siêu thị 277-279 Hồ Tùng Mậu		8,700,000		4,700,000

		tổng		1

		Mục tiêu		Quỹ lương		Lương bq

		Số 26 Hàng Dầu, Q.Hoàn Kiếm 
- Hà Nội		9,000,000		4,000,000

		Số 145 Thái Hà - Hà Nội		9,000,000		4,000,000

		Số 514 Nguyễn Trãi,
 Q. Thanh Xuân - Hà Nội		9,000,000		4,000,000

		231 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội		9,000,000		4,000,000

		Số 498 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội		9,000,000		5,000,000

		tổng		5
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Sheet3 (2)

				Quỹ lương		tổng vị trí 24/24		tổng vị trí 14/24

				5,400,000		10

				6,000,000		6

				8,500,000		2		2

				8,700,000		1		1

				9,000,000		5		5

		tổng		37,600,000		24		8





Sheet4

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		đội 1 thạch thán quốc oai		5,400,000		2,700,000

		Số 12, Thị trấn Quốc Oai ( Số 10 - 12)		5,400,000		2,700,000

		83 Trần Phú, Thường Tín		5,400,000		2,700,000

		12A Lê Trọng Tấn - HN		5,400,000		2,700,000

		TT Văn Bình - Thường Tín		5,400,000		2,700,000

		44 Xuân Diệu - Hn (14 - Yên Phụ - Hà Nội)		5,400,000		5,400,000

		01 Giải phóng		5,400,000		5,400,000

		45 C Giảng Võ - Hà Nội		5,400,000		2,700,000

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Trung Tâm Viettel Trung Sơn Trầm (111 Cầu CHì - Sơn Tây)		6,000,000		3,000,000

		TT Phú Xuyên		6,000,000		3,000,000

		CH Phú Xuyên		6,000,000		3,000,000

		Số 36, Thị trấn Xuân Mai  (52 Xuân Mai)		6,000,000		3,000,000

		Ngọc Hòa Chương Mỹ( 66 TT  Xuân Mai)		6,000,000		3,000,000

		CH Vietel - 43 Bắc Sơn - TT Chúc Sơn		6,000,000		3,000,000

		Km17+200 QL 32, Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức ( TT Viettel Hoài Đức		6,000,000		3,000,000

		Số 130, tổ 2, TT Kim Bài (Thanh Oai)		6,000,000		3,000,000

		TT Phùng Đan Phượng		6,000,000		3,000,000

		CH Viettel - 134 Tây Sơn Phùng Đan Phượng		6,000,000		3,000,000

		Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất		6,000,000		3,000,000

		16  Lê Đại Hành, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		28 ngõ 9 Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		TTVT Ba Đình - 421 Đội Cấn		6,000,000		3,000,000

		410 Long Biên		6,000,000		3,000,000

		CH trung sơn trầm		6,000,000		3,000,000

		TTVT Thạch Thất		6,000,000		3,000,000

		TT Mê Linh, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		TT Sóc Sơn, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		96-98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân		6,000,000		3,000,000

		Tổng trạm sơn tây		6,000,000		3,000,000

		CH Hoài Đức- trạm trôi - Số 1 Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		316 - Minh Khai		6,000,000		3,000,000

		Kiot 2 - Mỹ Đình (Tầng 1, Nhà B5, Khu Đô thị Mỹ Đình 1 , Từ Liêm - Hà Nội)		6,000,000		3,000,000

		184 Hoàng Quốc Việt		6,000,000		3,000,000

		50 Văn Cao		6,000,000		6,000,000

		735 Giải Phóng		6,000,000		3,000,000

		185 Giảng võ - HN		6,000,000		3,000,000

		Số 1 Hoàng Đạo Thúy		6,000,000		6,000,000

		Núi Đôi - Sóc Sơn		6,000,000		3,000,000

		339 Phạm Văn Đồng (368 - Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế - HN)		6,000,000		3,000,000

		84 Ngọc Lâm  - HN		6,000,000		6,000,000

		Số 3 - Dãy Mạ Kim - Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì		6,000,000		6,000,000

		91 - Láng Hạ(1172 Đường Láng)		6,000,000		3,000,000

		36 - Phố Nhổn - Xuân Phương - Hà Nội		6,000,000		3,000,000

		Ngã 3 Thường Lệ, Đại Thịnh - Mê Linh - HN		6,000,000		3,000,000

		183 Lĩnh Nam- HN		6,000,000		3,000,000

		32 Phan Chu Trinh - HN		6,000,000		6,000,000

		TT Thanh Trì		6,000,000		3,000,000

		144 Nguyễn Phong sắc - Cầu Giấy (số 10 Nguyễn Phong Sắc)		6,000,000		3,000,000

		238 Ngọc Hồi- HN(405 - Ngọc Hồi - Thanh Trì - HN)		6,000,000		3,000,000

		467 - Hà Huy Tập - Yên Viên		6,000,000		3,000,000

		CH Viettel 219 Tôn Đức Thắng		6,000,000		3,000,000

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		100 tổ 7 - TT Đông Anh		6,500,000		3,250,000

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		280 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội		7,000,000		3,500,000

		Số 6, ngõ 4 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội		7,000,000		3,500,000

		333 Bạch Mai		7,000,000		3,500,000

		TT Phú Mỹ, Nam Từ Liêm
(New 15/12)		7,000,000		3,500,000

		Trung tâm D5/D6 Thọ Tháp- Cầu Giấy		7,000,000		3,500,000

		TỔNG		5

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Phố Gạch, Phúc Thọ		9,000,000		3,000,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Số 59 tổ 7, TT Đông Anh		10,000,000		6,000,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		TT+CH Viettel Mỹ Đức		10,800,000		2,700,000								10800000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		68 Lê Lợi, TT Vân Đình - CH Viettel Ứng hòa		12,000,000		3,000,000		2

		Thôn Hưng Đạo - Tây Đằng - Ba Vì  (TT +CH Ba Vì)		12,000,000		3,000,000		2

		521 Lạc Long Quân		12,000,000		6,000,000		2

		46 - Ngô Xuân Quảng - Gia  Lâm		12,000,000		3,000,000		2

		Ngõ 9, Trung Yên, Cầu Giấy, Hn (TTVT Đống Đa - 56 Võ Văn Dũng Ô Chợ Dừa - Đống Đa)		12,000,000		3,000,000		2

		TỔNG		5

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Kho Thiên Đường bảo Sơn		12,800,000		3,200,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		53 - Lương Văn Can - Hoàn Kiếm		14,000,000		3,500,000

		61 - Cửa Đông - Ba Đình		14,000,000		3,500,000

		Kho Viettel Quốc Oai		14,000,000		3,500,000

		TỔNG		3

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Tòa nhà CIT - Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - HN		16,200,000		2,700,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		Tòa nhà số 495 Quang Trung, Hà Đông		17,500,000		3,500,000

		TỔNG		1

		Địa chỉ		Quỹ lương		Lương bq

		VP 108 Nguyễn Trãi
(NEW)- tầng 3 CT2 Lê Văn Lương (the light)		18,000,000		9,000,000

		TỔNG		1
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Mục Tiêu này tháng nào cũng chuyển cho A Hùng râu:
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		tổng số điểm trả quỹ lương		Quỹ lương		tổng vị trí 24/24		tổng vị trí 12/24

		10		5,400,000		13

		48		6,000,000		54		1

		1		6,400,000		2

		1		6,500,000		1

		8		7,000,000		10		1

		2		9,000,000		3

		1		10,000,000		1		1

				12,000,000		3

		71		62,300,000		87		3

																		Đánh giá		Tỷ lệ % Đạt

																		Đối tượng		Trước TĐ		Sau TĐ

																		Nhóm đối chứng		76		82

																		Nhóm thực nghiệm		73		96

										Trước TĐ		Sau TĐ

								Nhóm đối chứng		76		82

								Nhóm thực nghiệm		73		96

												Trước TĐ		Sau TĐ

										Nhóm đối chứng		24		18

										Nhóm thực nghiệm		27		14
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Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm
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Nhóm thực nghiệm




